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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 04/6/2024 

Môn: ĐỊA CHẤT THỦY VĂN (Ngành XD) 

(Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) 

 

Câu  Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

1 

 

* Các lợi ích của nước dưới đất: 

- Nước dưới đất phục vụ cho cuộc sống của con người khi khu dân cư 

xa nguồn nước mặt như sông, ao, hồ. Một số loại nước khoáng, nước 

nóng có tác dụng chữa bệnh dùng trong y tế, du lịch… 

- Nước dưới đất phục vụ cho chăn nuôi, cây trồng và các hoạt động 

nông lâm ngư nghiệp. 

- Là nguồn cung cấp cho các hoạt động sản xuất của các nhà máy, xí 

nghiệp công nghiệp như : Hóa chất, giấy, thuộc da, dệt,nhuộm, luyện 

kim, nhiệt điện, nguyên tử… 
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Tổng điểm câu 1 2,0đ 

2 

a 

Anion mg/l  mgdl/l %dl Cation mg/l  mgdl/l %dl 

1,0 

Cl - 201,3 5,7 37,7 Na+ 189,3 8,2 42,5 

SO4
2- 300,5 6,3 41,6 Ca2+ 200,6 10,0 51,8 

HCO3
- 190,7 3,1 20,8 Fe2+ 30,5 1,1 5,6 

Cộng 692,5 15,1 100,0   420,4 19,3 100,0 

M= 1112,9 mg/l 

b 

Công thức Kurlov: 
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c Nước Sunfat - Clorua - Canxi - Natri 0,5 

Tổng điểm câu 2 2,0đ 

3  

 

 

a 

Chiều cao mực nước trong giếng 1:  

h1= 55 - 10= 45(m) 

Chiều cao mực nước trong giếng 2:  

h2= 34 - 10= 24(m) 

Lưu lượng Q: 

2 2 2 2
31 2 45 24

9,6 110 588,52( / )
2 2 1300

h h
Q K B m ngđ
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41,6% (37,7%) 20,8%
1112,9 / . . 7,0 (28 )

Ca (51,8%) 42,5%
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Câu  Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

 

 

 

 

 

b 

Chiều dày tầng chứa nước tại vị trí chính giữa 2 giếng: 
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Cao trình mực nước tại vị trí chính giữa 2 giếng: 

hx= 10 + 36,1= 46,1(m) 

Do cao trình mực nước tại vị trí chính giữa 2 giếng nhỏ hơn cao trình 

đáy hố móng (46,1m<50m) nên không xảy ra hiện tượng nước chảy 

vào hố móng. 

 

 

 

 

1,0 

Tổng điểm câu 3 2,0đ 

4 

a 

1800 410 1390W    (mm/năm) = 3,81.10-3 (m/ngđ) 

Chiều cao mực nước của sông: 

1 27h m  (m) 

Chiều cao mực nước của kênh : 

2 19h m  (m) 

Cao trình mực nước ngầm ở vị trí chính giữa sông và kênh: 
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b 

Lưu lượng đơn vị chảy vào kênh: 

2 2

1 2

2 2
3

2 2

27 19 850
6,5 850 3,81 10 3,03
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    (m3/ngđ) 

1,0 

Tổng điểm câu 4 2,0đ 

5 

 

Tổng độ chênh cột nước áp: 

     
1 2

6,0( )H H H m  
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- Tổn thất cột nước do thấm qua lớp 1: 
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- Tổn thất cột nước do thấm qua lớp 2: 
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Câu  Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

      
2 1

6,0 5,62 0,38( )H H H m   

Áp lực thấm ngược lên tại E: 
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Hệ số an toàn tính toán: 
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Kết luận: Đất ở đáy hố móng ổn định không bị bùng. 
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Tổng điểm câu 5 2,0đ 

 


